
Thứ Buổi

GDMN K11A GDMN K11B GDMN K11C

SV 36 35 34

Sáng

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1- 4

Thầy Tâm

Sân bãi

Tuần 7 - 24

Tiếng Anh 2

Cô Hiền - Thầy Nguyên

1 - 3

202C

Tuần 7- 22

Nghỉ tự đào tạo

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1- 4

Thầy Cô Hồng

SB

Tuần 7 - 24

Tiếng Anh 2

Cô Hà My

1 - 3

P203C

Tuần 7 - 22

Sáng

Cơ sở văn hóa VN

Tiết 1 - 3

P402C

Cô Hường

Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo

Giao tiếp sư phạm mầm non

Tiết 2- 4

Thầy Bá Thành

403C

Tuần 7  - 22

Chiều

Phương pháp NCKH

Cô Hà

Tiết  1, 2

P303B

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Thầy Hải

Tiết 3,4 - P405B

Tuần 7  - 22

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Thầy Hải

Tiết 1,2 - P405B

Phương pháp NCKH

Tiết  3, 4

P303B

Cô Hà

Tuần 7  - 22

Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 

tiết 1 - 3

P306B

Cô Dung

Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

3

4
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Chiều Nghỉ tự đào tạo

Giao tiếp sư phạm mầm non

Tiết 2- 4

Cô Mai Vân

402C

Tuần 7  - 22

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1- 4

Thầy Hanh

Tuần 7- 24

Sáng

Tiếng Anh 2

Cô Tào Thảo

1 - 3

P204C

Tuần 7- 22

Nghỉ tự đào tạo

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 

tiết 1 - 3

P302C

Cô Dung

Tuần 7 - 22

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 

tiết 1 - 3

P306B

Cô Dung

Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Giao tiếp sư phạm mầm non

Tiết 2 - 4

Cô Mai Vân

P301B

Tuần 7  - 22

Cơ sở văn hóa VN

Tiết 1 - 3

P304B

Cô Hường

Tuần 7- 22

Phương pháp NCKH

Cô Oanh

Tiết  1, 2 - P303B

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo

Tiết 3,4 - P405B

Tuần 7  - 22

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở văn hóa VN

Tiết 2- 4

P302C

Cô Hường

Tuần 7- 22

4

5

6 6
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4



GDMN K11D GDMN K10A GDMN K10B

32 33 33

Nghỉ tự đào tạo Hát - Đàn Organ

Giáo dục học mầm non

Tiết 1 - 3

P204C

Cô Tuyên

Tuần 1 - 16

Nghỉ tự đào tạo

Giáo dục học mầm non

Tiết 2 - 4

P204C

Cô Trần Vân

Tuần 1 - 16

Hát - Đàn Organ

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ 

em 

tiết 1 - 3

P306B

Cô Dung

Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo

Giáo dục học mầm non

Tiết 1 - 2

Cô Tuyên

P 202C

Tư tưởng HCM

Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 3,4

Tuần 1-16 - P202C

Cơ sở văn hóa VN

Tiết 2- 4

P304C

Cô Hường

Tuần 7 - 22

Mỹ thuật cơ bản

Tiết 1 - 4

Phòng 501B

Thầy Linh

Tuần 1 - 18

Hát - Đàn Organ

Tiếng Anh 2

Cô Hạnh

1 - 3

303C

Tuần 7 - 22

Giáo dục mầm non

Tiết 1 - 2 

Cô Trần Vân

Tư tưởng HCM

Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 3,4

Tuần 1-16

P301B

Nghỉ tự đào tạo
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Nghỉ tự đào tạo Hát - Đàn Organ

Phương pháp cho trẻ làm quen 

với tác phẩm văn học 

Tiết  2 - 4

Cô Tạ Thủy

 P301B

Tuần 1  - 16

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1 - 4

Thầy Thành

SB

Tuần 7  - 24

Phương pháp cho trẻ làm quen 

với tác phẩm văn học 

Tiết - 2 - 4

Cô Hà

P 203C

Nghỉ tự đào tạo

Giao tiếp sư phạm MN

Tiết  1- 3

P402C

Thấy Bá Thành

Tuần 7- 22

Hát - Đàn Organ Hát - Đàn Organ

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo

Tiết 1,2 - P405B

Phương pháp NCKH

Tiết  3, 4

P303B

Cô Oanh

Tuần 7  - 22

Nghỉ tự đào tạo

Rèn luyện nghiệp sư phạm 2

Cô Lan Thanh (GV mời)

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P203C

Nghỉ tự đào tạo

Rèn luyện nghiệp sư phạm 2

Cô Lan Thanh (GV mời)

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P202C

Mỹ thuật cơ bản

Tiết 1 - 4

1 - 18

Thầy Linh

Phòng 501B



GDMN K10C GDMN K9 GDMN K8

36 5 34

Nghỉ tự đào tạo

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Tương (nhóm 1)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Tương (nhóm 1)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Nghỉ tự đào tạo Đàn - Hát

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Phương (Nhóm 2)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

 

Tư tưởng HCM

Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 1,2

P301B

Giáo dục học mầm non

Tiết 3,4

 Cô Mơ

P 301B - Tuần 1-16

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Tương (nhóm 1)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Tương (nhóm 1)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Hát - Đàn Organ

Phương pháp tổ chức hoạt động 

âm nhạc cho trẻ mầm non

Cô Hương - cô Oanh

Tiết 1 -4

Tuần 1-16

P305C

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Phương (Nhóm 2)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Giáo dục học mầm non

Tiết 1 - 3

Cô Mơ

 Tuần 1-16

P203C

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Tương (nhóm 1)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Tương (nhóm 1)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL
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Hát - Đàn Organ Đàn - Hát

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Phương (Nhóm 2)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Mỹ thuật cơ bản

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 18

Thầy Thắng

Phòng 501B

Phương pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình cho trẻ mầm non

Tiết 1 - 4

P 405C

Thầy TĨnh

Tuần 1 - 16

Nghỉ tự đào tạo

Phương pháp cho trẻ làm quen 

với tác phẩm văn học Tiết - 2- 4

Cô Tạ Thủy

P 404C

Tuần 1 - 16

Giáo dục trẻ tự kỉ

Tiết 2 - 4

Cô Hồng Anh

P. 305C

Tuần 1 - 16

Thực hành chế biến

 món ăn 

Thầy Phương (Nhóm 2)

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 8

Phòng THDL

Rèn luyện nghiệp sư phạm 2

Cô Lan Thanh (GV mời)

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P203C

Đàn - Hát

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên 2

GV mời theo kế hoạch khoa

Nghỉ tự đào tạo

Nghỉ tự đào tạo

Phương pháp tổ chức hoạt động 

âm nhạc cho trẻ mầm non

Cô Hương - cô Oanh

Tiết 1 -4

Tuần 1-16

P305C

Kiến tập sư phạm

Thực hiên theo kế hoạch khoa, 

báo cáo phòng QLĐT

Thực tập sư phạm

Thực hiện theo Kế hoạch khoa 

GDMN ,  báo cáo phòng QLĐT


